
BR 47/35 ESC
Thiết bị được sử dụng để vệ sinh cơ bản và bảo dưỡng thang máy, cầu thang cuốn với hiệu suất vệ sinh 2-3 thang máy, cầu thang cuốn mỗi giờ.

Mã đặt hàng 1.310-109.0

Thông số kỹ thuật
4039784470019

Loại truyền động Nguồn vận hành

Bề rộng vận hành của bàn chải mm 470

Bình nước sạch/bẩn l 35 / 35

Tốc độ bàn chải rpm 870 – 1090

Mức tiêu thụ nước l/min Tối đa 1

Độ ồn dB(A) 75

Điện áp V 220 – 240

Tần số Hz 50 – 60

Kích thước (D × R × C) mm 1129 × 480 × 1031

Phạm vi cung cấp
Bàn chải làm sạch

Chổi quét

Nguồn vận hành

Thiết bị
Mô-tơ hút: 800 W

Thiết bị cần được tư vấn chuyên sâu

BR
 4

7/
35

 E
sc

, 1
.3

10
-1

09
.0

, 2
02

6-
10

-3
0



Công suất hút cao

■ Nước rửa sàn được hút ngược trở lại máy bằng hai tua
bin cong suất hút lớn cùng với bốn ống hút thằng và
chổi hình răng lược phù hợp

■ Ngăn chặn nước rỉ vào trục thang cuốn

Thích hợp với các loại thang cuốn

■ Chổi hình răng lược luồn vào các rãnh của thanh cuốn
để hút bụi

■ Các loại chổi hình răng lược khác nhau thích hợp với
các loại thang cuốn khác nhau. Điều này đảm bảo
rằng nước hút sạch khỏi thang cuốn

Dễ dàng đứng đằng sau máy trong quá

trình vận hành

■ Vận hành đơn giản

BR
 4

7/
35

 E
sc

, 1
.3

10
-1

09
.0

, 2
02

6-
10

-3
0



Mã đặt hàng

PHỤ KIỆN MÁY VỆ SINH THANG CUỐN

Bàn chải

Bàn chải tiêu chuẩn 1 5.762-266.0 Máy yêu cầu 2. Đối với đất vừa đến nặng. 
Bàn chải, bàn chải hút gió 2 5.762-268.0 Máy yêu cầu 2. 
Bàn chải, cứng 3 5.762-267.0 Máy yêu cầu 2. Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu trên các bề mặt cứng. 
Khác

Rãnh điều hướng, tiêu chuẩn 4 5.032-932.0 Ray dẫn hướng, tiêu chuẩn. 
Template set profile BR 47/35 ESC 5 4.369-000.0 
Cào rãnh 6 6.369-507.0 Các công ty KONE + Schindler; để loại bỏ thủ công các chất bẩn cứng đầu, chẳng hạn như đá nhỏ, v.v. 

7 6.369-508.0 Các công ty Thyssen + OTIS; để loại bỏ thủ công các chất bẩn cứng đầu, chẳng hạn như đá nhỏ, v.v. 
Lược nạp/xả

Lược đầu vào, màu xám 8 6.369-509.0 Các công ty KONE, O&K. 
Lược đầu ra, màu xám 9 6.369-519.0 
Lược đầu vào, màu đen 10 6.369-510.0 OTIS, FUJITEL, MONTGOMERY. 
Lược đầu ra, màu đen 11 6.369-520.0 Fa. OTIS, Thyssen-Krupp, FUJITEL, MONTGOMERY. 
Lược đầu vào, màu xanh lá cây 12 6.369-511.0 Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI. 
Lược đầu ra, màu xanh lá cây 13 6.369-521.0 
Lược đầu vào, màu trắng 14 6.369-512.0 CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA. 

 Có bao gồm khi giao hàng      Phụ kiện đang có hàng     

PHỤ KIỆN CHO BR 47/35 ESC

1.310-109.0
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Mã đặt hàng

PHỤ KIỆN MÁY VỆ SINH THANG CUỐN

Lược nạp/xả

Lược đầu ra, màu trắng 15 6.369-522.0 CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA. 
Lược đầu vào, màu xanh lam 16 6.369-914.0 OTIS, kiểu 622 và 913. 
Lược đầu ra, màu xanh lam 17 6.369-915.0 
Lược đầu vào, màu cam 18 6.371-321.0 Fa.. Thyssen-Krupp, kiểu FT 983. 
Lược đầu ra, màu cam 19 6.371-322.0 
Lược đầu vào, màu vàng 20 6.371-272.0 Lược đầu vào cho thang cuốn Thyssen-Krupp và Fujitec. 
Lược đầu ra, màu vàng 21 6.371-273.0 Lược đầu ra cho thang cuốn Thyssen-Krupp và Fujitec. 
Hand pads

Pad tay 22 6.369-513.0 KONE, màu xanh lục, để làm sạch thủ công các bề mặt thẳng đứng. 
23 6.369-514.0 OTIS, để làm sạch thủ công các bề mặt thẳng đứng. 
24 6.369-515.0 Schindler, để làm sạch thủ công các bề mặt thẳng đứng. 
25 6.369-516.0 Thyssen, để làm sạch thủ công các bề mặt thẳng đứng. 

PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD

Khác

Cáp kéo dài 26 6.647-022.0 Cáp kéo dài, 20 m, 3x1,5 mm². Với phích cắm chân tiếp đất chống văng nước, giảm căng thẳng và chống gấp khúc. 
Dosing aids

Trạm định lượng chất làm sạch DS 3 27 2.641-811.0 Sau khi kết nối với vòi, chất làm sạch có thể được đổ đầy vào bể nước ngọt và pha loãng theo yêu cầu. Cũng có thể
được sử dụng với bộ phụ kiện hệ thống chiết rót. Bao gồm bộ ngăn dòng chảy ngược (DIN EN 1717).



ĐƠN VỊ PHUN

Bình bơm xịt 28 6.394-409.0 Bình xịt dạng bơm 1 lít – bao gồm bơm và bình tích áp – dễ dàng, phun đều để làm sạch hoặc kết tinh. 

 Phụ kiện đang có hàng     
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